TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 1
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề: Ca dao, dân ca
Khối: 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1) Tài liệu: SGK Ngữ văn Tập 1
2) Đọc tài liệu, nắm các nội dung:
· Khái niệm “Ca dao, dân ca” (Chú thích SGK Trang 35)
· Những câu hát về tình cảm gia đình (SGK Trang 35): 
+	đọc bài ca dao số 1, số 4
+	gạch dưới các từ ngữ, hình ảnh mà em yêu thích, tìm các biện pháp tu từ và ý nghĩa của các biện pháp tu từ ấy. 
· Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (SGK Trang 37, 38): 
+	đọc bài ca dao số 1, số 4 
+	tìm hiểu các chú thích số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 14 , 16; trả lời câu hỏi 1/Trang 39, câu 7/Trang 40 phần Đọc – hiểu văn bản
· Những câu hát than thân (SGK Trang 48); Những câu hát châm biếm (SGK Trang 51): 
+	đọc bài ca dao số 2: tìm hiểu ý nghĩa của sự lặp lại của cụm từ “Thương thay”, phân tích nỗi thương thân của người lao động qua các hình ảnh ẩn dụ
+	đọc bài ca dao số 3: tìm phép so sánh và ý nghĩa của phép so sánh trong bài.
+	đọc bài ca dao số 1, số 2, tìm hiểu ý nghĩa của hai bài ca dao (châm biếm, phê phán những thói xấu và những hiện tượng nào trong xã hội).

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Học sinh trả lời các câu hỏi:
1) Bài “Những câu hát về tình cảm gia đình”: 
· Bài số 1: Tình cảm mà bài ca dao muốn diễn tả là tình cảm gì? Tìm những câu ca dao cũng nói đến công cha, nghĩa mẹ tương tự như bài ca dao này.
· Bài số 4: Tình cảm anh em thân thương được diễn tả như thế nào? Bài ca này nhắc nhở chúng ta điều gì?
· Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong cả hai bài ca dao trên? Ý nghĩa?
2) Bài “Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người”: 
· Bài số 1: Vì sao chàng trai, cô gái lại dùng những địa danh với những đặc điểm như vậy để hỏi – đáp?
· Bài số 4: Nhân vật trữ tình trong bài ca dao muốn biểu hiện tình cảm gì? Hình ảnh cô gái trong hai dòng cuối có ý nghĩa gì?
3) Bài “Những câu hát than thân”:
· Bài số 2: Cuộc đời lận đận, vất vả của người nông dân xưa được diễn tả qua hình ảnh ẩn dụ nào? Ngoài nội dung than thân, bài ca này còn có nội dung nào khác? Sưu tầm một số bài ca dao mượn hình ảnh con cò để diễn tả cuộc đời, thân phận của người nông dân thời xưa.
· Bài số 3: Qua hình ảnh trong bài, em cảm nhận cuộc đời người phụ nữ trong xã hội phong kiến như thế nào?
4) Bài “Những câu hát châm biếm”: Nhận xét về sự giống nhau của 2 bài ca dao, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:
a) Cả hai bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng.
b) Cả hai bài đều dùng biện pháp phóng đại.
c) Cả hai bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm.
d) Nghệ thuật tả thực có trong cả hai bài.
5) Tổng kết chủ đề - Luyện tập
· Tìm 5 bài ca dao khác (ngoài SGK) về chủ đề tình cảm gia đinh.
· Tìm 5 câu ca dao khác (ngoài SGK) về chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, con người.
· Tìm 3 câu ca dao mở đầu bằng cụm từ “Chiều chiều”. Nêu nhận xét của em về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong các bài ca dao mở đầu bằng mô-típ “Chiều chiều”.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Những câu hát về tình cảm gia đình
	1.
2.
3.

	
	2) Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
	

	
	3) Những câu hát than thân; Những câu hát châm biếm
	

	
	4) Tổng kết chủ đề - Luyện tập
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:……. (Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ
[bookmark: _Hlk84663152]
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 2
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề: Văn bản thông tin
Khối: 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1) Đọc tài liệu:
· Cổng trường mở ra (SGK Trang 5, 6, 7)
· Mẹ tôi (SGK Trang 10, 11)
· Cuộc chia tay của những con búp bê (Trang 21  Trang 26)
2) Nắm ý nghĩa chung của 3 văn bản:
a) Vai trò của gia đình:
· Tình yêu thương sâu nặng của mẹ đối với con, lo cho việc học hành, tương lai của con.
· Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng trọng cuộc đời mỗi người.
b) Vai trò của nhà trường:
· Nhà trường có vai trò quan trọng đối với thế hệ trẻ và sự phát triển của đất nước.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1) Cổng trường mở ra:
· Theo em, vì sao trong đêm trước ngày khai trường của con, người mẹ không ngủ được?
· Câu văn nào trong bài nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?
· Người mẹ nói: “… bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Đã bảy năm bước qua cánh cổng trường, em hiểu thế giới kì diệu đó là gì?
2) Mẹ tôi:
· Thái độ của người bố đối với En-ri-cô qua bức thư là thái độ như thế nào? Lí do khiến ông có thái độ ấy?
· Theo em, điều gì đã khiến En-ri-cô xúc động vô cùng khi đọc thư của bố?
+	Vì bố gợi lại những kỉ niệm giữa mẹ và En-ri-cô.
+	Vì En-ri-cô sợ bố.
+	Vì thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố.
+	Vì những lời nói rất chân tình và sâu sắc của bố.
+	Vì En-ri-cô thấy xấu hổ.
Ngoài những lí do trên, còn lí do nào khác không?


3) Cuộc chia tay của những con búp bê:
· Các chi tiết trong truyện cho thấy hai anh em Thành, Thủy rất yêu thương, chia sẻ và luôn quan tâm đến nhau?
· Chi tiết nào trong cuộc chia tay với lớp học của Thủy khiến em cảm động nhất? Vì sao?
· Qua câu chuyện này, em hiểu tác giả muốn nhắn gửi đến mọi người điều gì?



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Cổng trường mở ra
	1.
2.
3.

	
	2) Mẹ tôi
	

	
	3) Cuộc chia tay của những con búp bê
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy: ….
· Điện thoại: ……. (Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ


TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 3
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề: Liên kết – Mạch lạc – Bố cục trong văn bản
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1) Đọc tài liệu:
· Liên kết trong văn bản (SGK Trang 17, 18, 19)
· Mạch lạc trong văn bản (SGK Trang 31, 32, 33)
· Bố cục trong văn bản (SGK Trang 28, 29, 30)
2) Xem video bài giảng:
· Liên kết – Mạch lạc trong văn bản
· Bố cục của văn bản

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Liên kết trong văn bản
· Liên kết trong văn bản là gì?
· Các phương tiện thường dùng để liên kết trong văn bản gồm những phương tiện nào?
· Bài tập 1/Trang 18: Sắp xếp các câu văn theo một thứ tự hợp lý để tạo thành một đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ. 
· Bài tập 3/Trang 19: Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn để các câu liên kết chặt chẽ với nhau. 
Mạch lạc trong văn bản
· Em hiểu mạch lạc trong văn bản là gì?
· Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc?
· Bài tập 1a/ Trang 32: Tìm hiểu tính mạch lạc của văn bản “Mẹ tôi”.
+	Chủ đề chung xuyên suốt các phần, các đoạn và các câu của văn bản “Mẹ tôi” là gì?
+	Trình tự tiếp nối của các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đã giúp cho sự thể hiện chủ đề được liên tục, thông suốt như thế nào?
Bố cục trong văn bản:
· Bố cục của văn bản là gì?
· Nêu những điều kiện cần có để bố cục văn bản được rành mạch và hợp lí?
· Bố cục của văn bản thường có mấy phần? Đó là những phần nào?
· Bài tập 2/Trang 30: Ghi lại bố cục của truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê”. 
+	Theo em bố cục của truyện đã hợp lý chưa?
+	Có thể kể lại câu chuyện ấy theo một bố cục khác được không? Vì sao?



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Liên kết – Mạch lạc trong văn bản

	1.
2.
3.

	
	2) Bố cục của văn bản
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy: ….
· Điện thoại: ……. (Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ

